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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tiến hóa đới bờ (Coastal evolution)
Mã số học phần: 7040904
Số tín chỉ học phần: 2 (2 – 0 – 4), Thời gian học trong 8 tuần
[bookmark: _Hlk514317355]Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Nguyễn Hữu Hiệp                                               0401-21
2. TS Ngô Thị Kim Chi	0401-02
3. TS Hoàng Đình Quế	0401-18
4. ThS. Phan Văn Bình	0401-24
2.2. Bộ môn: Địa chất 
2.3. Khoa: Khoa học và kỹ thuật địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các môn học của các kỳ 3, 4, 5, 6 và hướng chuyên sâu của bộ môn.
3.2. Môn học trước Hoàn thành các môn học của các kỳ 3, 4, 5, 6 
4. Mục tiêu học phần
	Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về ngành học địa chất biển, địa mạo khu vực đới ven bờ và hiểu được các quá trình thay đổi, quá trình tiến hóa đường bờ biển; những bài tập giúp sinh viên làm quen với các phần mềm ENVI để thấy được sự thay đổi đường bờ biển qua các giai đoạn thời gian khác nhau.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các yếu tố giới hạn đới bờ
4.1.2. Địa chất đới bờ 
4.1.3. Hình thái đới bờ
4.1.4. Một số liên hệ về sự tiến hóa đường bờ ở Việt Nam
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Xác định và ứng dụng địa mạo khu vực đới ven bờ và hiểu được các quá trình thay đổi, quá trình tiến hóa đường bờ biển;
4.2.2. Làm quen với các phần mềm ENVI để thấy được sự thay đổi đường bờ biển qua các giai đoạn thời gian khác nhau.
5. Tóm tắt nội dung học phần
5.1. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu trong địa chất đới bờ biển và ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực điều tra, khảo sát khác nhau của biển.
5.2. Ý nghĩa của các phương pháp đối với công tác nghiên cứu địa chất biển, trong đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản biển.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và lịch sử nghiên cứu
	2
	

	1.1
	Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
	1
	4


	1.2
	Lịch sử nghiên cứu
	
	4

	1.3
	Mối quan hệ giữa môn học Tiến hóa đới bờ với những môn học khác
	1
	4

	Chương 2
	Các phương pháp nghiên cứu
	6
	4

	2.1
	Sử dụng phương pháp phân tích xác định tuổi tuyệt đối
	1
	4

	2.2
	Đặc điểm trầm tích tầng mặt
	1
	4

	2.3
	Phương pháp cổ khí hậu
	1
	4

	2.4
	Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám
	2
	4

	2.5
	Phương pháp thực địa, phương pháp địa vật lý
	1
	4

	Chương 3
	Các yếu tố tác động tới đới bờ
	6
	4

	3.1
	Định nghĩa đới bờ và các yếu tố hình thành đới bờ 
	3
	4

	3.2
	Môi trường địa chất đới bờ 
	3
	4

	Chương 4
	Địa chất đới bờ
	6
	4

	4.1
	Các yếu tố thủy thạch động lực
	3
	4

	4.2
	Sự phát triển của đường bờ
	3
	4

	Chương 5
	Hình thái đới bờ và cách phân loại
	8
	4

	5.1
	Phương pháp phân loại đới bờ
	2
	4

	5.2
	Qúa trình tiến hóa theo thời gian
	2
	4

	5.3
	Đặc điểm địa mạo đới bờ
	2
	4

	5.4
	Các dạng địa hình đới bờ
	2
	4

	Chương 6
	Một số liên hệ về sự tiến hóa đường bờ ở Việt Nam 
	2
	4

	6.1
	Các khu vực cửa Delta 
	1
	4

	6.2
	Các khu vực Barie
	1
	4


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp trao đổi, thảo luận
- Tự học và trao đổi
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]  James Kennett 1982. Marine Geology. Prentice Hall, USA. 813 pp.
[2] COASTAL EVOLUTION Late Quaternary shoreline morphodynamics Edited by R. W. G. CARTER University of Ulster at Coleraine C. D. WOODROFFE University of Wollongong, New South Wales
[3]. Jan C. Post and Carl G. Lundin, 1996. Integrated Coastal Zone Management. Environmentally Sustainable Development Studies and Monographers Series No.9, The World Bank, USA, 20 pp.



11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị trong 8 tuần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Học viên cần chuẩn bị

	1-2
	Chương I:
Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và lịch sử nghiên cứu
	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung I củatàiliệuthamkhảo[1], mục 1 trong tài liệu tham khảo [2]:


	3-4
	Chương II:
Các phương pháp nghiên cứu
	12
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung I và II trong tài liệu tham khảo [1]; mục 3 trong tài liệu tham khảo [2].

	4-5
	Chương III:
Các yếu tố tác động tới đới bờ
	10
	2
	0
	+ Nghiên cứu nội dung 4 và 5, 12 trong tài liệu tham khảo [2], mục 3, 7 và  trong tài liệu tham khảo [3];

	5-6
	Chương IV:
Địa chất đới bờ
	12
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung 1, 2 và 3 trong tài liệu tham khảo [3]

	6-7
	Chương V:
Hình thái đới bờ và cách phân loại
	16
	
	0
	+ Nghiên cứu nội dung 13 trong tài liệu tham khảo [2]

	7-8
	Chương VI:
Một số liên hệ về sự tiến hóa đường bờ ở Việt Nam
	2
	2
	0
	+ Nghiên cứu nội dung 3 trong tài liệu tham khảo [2]
+ Sử dụng phần mềm envi xử lý ảnh Lansad để thấy được sự thay đổi đường bờ biển Việt nam.
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